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Nam Nữ
Mã số 

ngạch/hạng

Hệ số lương 

hiện hưởng

I

1 Trần Hữu Lộc 03/02/1996

Bác sĩ khoa Ngoại 

Chấn thương - 

Thần kinh

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.34

 Chuyên khoa cấp I, 

chuyên ngành chấn 

thương chỉnh hình

Đơn vị

2 Phạm Thành Kông 18/04/1995
Bác sĩ khoa Ngoại 

Tổng Hợp

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.34

 Chuyên khoa cấp I, 

chuyên ngành Ngoại 

tổng quát

Đơn vị

3 Đặng Trung Nguyên 29/04/1994
Bác sĩ khoa 

Phụ Sản

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.67
 Chuyên khoa cấp I, 

chuyên ngành Phụ Sản
Đơn vị

4 Trần Ngọc Quý 24/03/1993

Bác sĩ khoa Nội 

Tim mạch - Lão 

khoa

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.34
Chuyên khoa cấp I, 

chuyên ngành Nội khoa
Đơn vị

5 Phan Xuân Văn 19/12/1992

Bác sĩ khoa Y học 

cổ truyền -Vật lý 

trị liệu-Phục hồi 

chức năng

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.67 Phó trưởng khoa

Chuyên khoa cấp I, 

Y học cổ truyền -

Vật lý trị liệu -

Phục hồi chức năng

Đơn vị

Lương hiện hưởng
Kinh phí (của 

đơn vị/viên chức 

tự túc) 

Năm 2023

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐI ĐÀO TẠO (THẠC SĨ, TIẾN SĨ, CHUYÊN KHOA CẤP I, CHUYÊN KHOA CẤP II)
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TT Họ và tên           

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ và 

đơn vị công tác 

(không viết tắt)

Chức vụ quy 

hoạch (nếu có)

(Kèm theo Công văn số      /BV-TCHC ngày    /8/2022 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

Chuyên ngành cử đi 

đào tạo



Nam Nữ
Mã số 

ngạch/hạng

Hệ số lương 

hiện hưởng

Lương hiện hưởng
Kinh phí (của 

đơn vị/viên chức 

tự túc) 

TT Họ và tên           

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ và 

đơn vị công tác 

(không viết tắt)

Chức vụ quy 

hoạch (nếu có)

Chuyên ngành cử đi 

đào tạo

6 Nguyễn Văn Tư 28/02/1996
Bác sĩ khoa Nội 

tổng hợp

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.34
Chuyên khoa cấp I, 

chuyên ngành Nội khoa
Đơn vị

7 Nguyễn Hoàng Long 21/10/1996

Bác sĩ điều trị 

khoa Liên chuyên 

khoa 

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.34

Chuyên khoa cấp I, 

chuyên ngành Tai-Mũi-

Họng

Đơn vị

8 Trần Thị Hoài An 27/01/1996

Bác sĩ khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh-Thăm dò chức 

năng

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.34

Chuyên khoa cấp I, 

chuyên ngành Chẩn 

đoán hình ảnh

Đơn vị

II

1 Trần Oanh Vũ 20/02/1978
Phó trưởng khoa 

Xét Nghiệm

V.08.07.18 

Kỹ thuật y 

hạng III

3.99
Trưởng khoa Xét 

nghiệm

Thạc sĩ y học, chuyên 

ngành xét nghiệm
 Đơn vị

III

1 Nguyễn Thành Công 28/02/1995 Bác sĩ - Khoa Nhi

V.08.01.03

Bác sĩ hạng 

III

2.34
Chuyên khoa cấp I, 

chuyên ngành Nhi
Đơn vị

Tổng: 10 người

Năm 2024

Năm 2025
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